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Phòng ðào Tạo

Mẫu rintkb_5_monhoc

THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC
Học Kỳ 2 - Năm Học 21-22

Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 14/02/22 (Tuần 24)

.

MACB Cán bộ giảng dạy MSMH Nhóm Tổ TH Tên môn học Tiết Lớp Sỉ số Thứ Tiết dạy Phòng Thời gian dạy

Môn Học: TT_BTTN_Quản trị dịch vụ (BA13158)

Trang 1

Môn Học ðã Xếp Thời Khóa Biểu

QTCH_F0036 Vũ Trần Anh BA13158 02 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_KD-2    60   2 -23456--------- C608 09/05/22-12/06/22

QTCH_F0059 Võ Văn Hưng BA13158 03 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_MAR-1    68   2 -23456--------- C708 09/05/22-12/06/22

QTCH_F0036 Vũ Trần Anh BA13158 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_KD-1    62   3 -23456--------- C708 09/05/22-12/06/22

QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý BA13158 05 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_MAR-3    66   3 -23456--------- C805 09/05/22-12/06/22

QTCH_F0036 Vũ Trần Anh BA13158 01 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_KD-1    62   4 -23456--------- C606 02/05/22-29/05/22

QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc BA13158 04 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_MAR-2    70   4 ------78901---- C808 02/05/22-05/06/22

QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý BA13158 06 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_TC-1    66   4 -------89012--- C701 02/05/22-05/06/22

QTCH_F0036 Vũ Trần Anh BA13158 02 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_KD-2    60   5 -23456--------- C706 02/05/22-29/05/22

QTCH_F0059 Võ Văn Hưng BA13158 03 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_MAR-1    68   5 -23456--------- C701 02/05/22-29/05/22

QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý BA13158 05 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_MAR-3    66   5 -23456--------- C804 02/05/22-29/05/22

QTCH_F0036 Vũ Trần Anh BA13158 07 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_TC-2    67   5 ------78901---- C701 02/05/22-05/06/22

QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc BA13158 04 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_MAR-2    70   6 ------78901---- C805 02/05/22-29/05/22

QTCH_F0021 Phạm Ngọc Quý BA13158 06 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_TC-1    66   7 -23456--------- C701 02/05/22-29/05/22

QTCH_F0036 Vũ Trần Anh BA13158 07 TT_BTTN_Quản trị dịch vụ  5 D18_TC-2    67   7 ------78901---- C608 02/05/22-29/05/22

TP.HCM, Ngày 15 tháng 04 năm 2022In Ngày 15/04/22

Người lập biểu
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Môn Học: TT_BTTN_Marketing giữa các tổ chức (BA23157)

Trang 1

Môn Học ðã Xếp Thời Khóa Biểu

QTCH_F0056 Nguyễn Thị Thiên Hư¬ng BA23157 07 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ
chức

 5 D18_TC-2    56   2 -23456--------- C603 09/05/22-19/06/22

QTCH_F0056 Nguyễn Thị Thiên Hư¬ng BA23157 06 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ
chức

 5 D18_TC-1    56   3 -23456--------- C701 09/05/22-19/06/22

QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải BA23157 02 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ
chức

 5 D18_KD-2    66   3 ------78901---- C412 09/05/22-19/06/22

QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng BA23157 04 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ
chức

 5 D18_MAR-2    73   3 ------78901---- C708 09/05/22-19/06/22

QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải BA23157 01 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ
chức

 5 D18_KD-1    57   5 ------78901---- C412 02/05/22-12/06/22

QTCH_F0026 Nguyễn Thiện Hùng BA23157 05 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ
chức

 5 D18_MAR-3    73   5 ------78901---- C708 02/05/22-12/06/22

QTCH_F0037 Tôn Thất Hoàng Hải BA23157 03 TT_BTTN_Marketing giữa các tổ
chức

 5 D18_MAR-1    71   7 -23456--------- C708 02/05/22-12/06/22

TP.HCM, Ngày 15 tháng 04 năm 2022In Ngày 15/04/22

Người lập biểu
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Môn Học: TT_BTTN_Thị tr­ờng tài chính phái sinh (BA33159)

Trang 1

Môn Học ðã Xếp Thời Khóa Biểu

QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã BA33159 05 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái
sinh

 5 D18_MAR-3    75   2 -23456--------- C601 09/05/22-19/06/22

QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã BA33159 01 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái
sinh

 5 D18_KD-1    54   2 ------78901---- C605 09/05/22-19/06/22

QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy BA33159 04 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái
sinh

 5 D18_MAR-2    70   2 ------78901---- C801 09/05/22-19/06/22

QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy BA33159 03 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái
sinh

 5 D18_MAR-1    71   4 -23456--------- C805 02/05/22-12/06/22

QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã BA33159 07 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái
sinh

 5 D18_TC-2    58   4 -23456--------- C603 02/05/22-12/06/22

QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã BA33159 02 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái
sinh

 5 D18_KD-2    65   4 ------78901---- C806 02/05/22-12/06/22

QTTC_F0012 Nguyễn Thị Hồng Thủy BA33159 06 TT_BTTN_Thị trường tài chính phái
sinh

 5 D18_TC-1    59   6 ------78901---- C608 02/05/22-12/06/22

TP.HCM, Ngày 15 tháng 04 năm 2022In Ngày 15/04/22

Người lập biểu


